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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và
sử dụng kinh phí Khuyến công tỉnh Đồng Nai
(Dự thảo – lần 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;
Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính Phủ về Khuyến công;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;
Căn cứ Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII kỳ họp thứ 16 ngày11/12/2015 về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số ......./TTr-SCT ngày .../.../2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý và sử dụng kinh phí Khuyến công tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 về đối tượng áp dụng như sau: 
a) Sửa đổi khoản 5 Điều 2 như sau:
“5. Các doanh nghiệp trong nước đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; các đơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp”.
b) Bổ sung khoản 6 vào Điều 2:
“6. Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa trong nước thuộc diện di dời ra khỏi các khu quy hoạch dân cư, khu đô để thực hiện chương trình, đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống hoặc thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp”.
c) Bổ sung khoản 7 vào Điều 2:
“7. Các đối tượng khác theo chương trình, đề án do UBND tỉnh phê duyệt có phân công nhiệm vụ cho ngành công thương hoặc bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế khuyến công để thực hiện”.
2. Bổ sung khoản 4, 5 vào Điều 4 về nội dung chi hoạt động khuyến công:
“4. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp; di dời vào cụm nghề thực hiện bảo tồn và phát triển nghề.
5. Chi điều tra, thống kê công nghiệp nông thôn, ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh”.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 về mức chi hỗ trợ hoạt động Khuyến công:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm e Khoản 1 Điều 5:
“e) Chi tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 ban hành quy định giải thưởng cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chi tổ chức các cuộc thi, cuộc vận động về các hoạt động khuyến công, áp dụng theo Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015"; Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động  Hội thi sáng tạo kỹ thuật”.
b) Điều chỉnh điểm k, l Khoản 1 Điều 5:
“k) Chi tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định  06/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định định mức trong xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước  thực hiện trong phạm vi tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
l) Chi tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai; Quyết định  số 06/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định định mức trong xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước  thực hiện trong phạm vi tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
c) Bổ sung điểm n, điểm o vào khoản 1 Điều 5:  
“n) Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện các dự án di dời vào cụm công nghiệp áp dụng theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.
o) Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện các dự án di dời vào cụm nghề theo chương trình, đề án bảo tồn và phát triển nghề được UBND tỉnh phê duyệt”.
d) Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 5 về chi hỗ trợ hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong nước như sau:
“- Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong nước, bao gồm: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, chi thông tin tuyên truyền và chi hoạt động của Ban tổ chức hội chợ triển lãm trên cơ sở giá đấu thầu hoặc trường hợp không đủ điều kiện đấu thầu thì theo giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
· Các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm khác trong nước theo chương trình khuyến công hàng năm đã đăng ký, mức hỗ trợ 80% giá thuê gian hàng. Mỗi cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm tối đa 02 lần/năm, số gian hàng được hỗ trợ tối đa 02 gian/lần. Trường hợp sản phẩm có kích thước lớn, cồng kềnh được hỗ trợ tối đa 04 gian/lần.
· Trường hợp tổ chức gian hàng chung của tỉnh, của ngành công thương tại hội chợ, triển lãm trong nước, mức hỗ trợ 100% chi phí cấu thành gian hàng (gồm chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng gian hàng, dịch vụ điện nước, vệ sinh, bảo vệ,... ), công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ cho nhân viên quản lý gian hàng chung. Số gian hàng được hỗ trợ tối đa 04 gian/hội chợ.
e) Sửa đổi điểm o khoản 2 Điều 5:
“o) Chi hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
· Chi hỗ trợ xây dựng mới hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở, cụ thể:
	Mức chi hỗ trợ
	Tổng chi phí đầu tư
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư
	Dưới 100

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 40 triệu đồng
	Từ 100 đến dưới 220

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 80 triệu đồng
	Từ 220 đến dưới 450

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 200 triệu đồng
	Từ 450 đến dưới 900

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 300 triệu đồng
	Từ 900 đến dưới 1.400

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 400 triệu đồng
	Từ 1.400 đến dưới 2.000

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 500 triệu đồng
	Từ 2.000 trở lên”



· Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở, cụ thể:
	Mức chi hỗ trợ
	Tổng chi phí đầu tư
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư
	Dưới 100

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 40 triệu đồng
	Từ 100 đến dưới 220

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 80 triệu đồng
	Từ 220 đến dưới 450

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 200 triệu đồng
	Từ 450 đến dưới 900

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 300 triệu đồng
	Từ 900 trở lên


f) Sửa đổi điểm p khoản 2 Điều 5:
“p) Chi hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
· Chi hỗ trợ xây dựng mới hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 2.500 triệu đồng/cụm công nghiệp, cụ thể:
	Mức chi hỗ trợ
	Tổng chi phí đầu tư
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 600 triệu đồng
	Từ 1.000 đến dưới 2.200

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 1.000 triệu đồng
	Từ 2.200 đến dưới 3.500

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 1.500 triệu đồng
	Từ 3.500 đến dưới 5.000

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 2.000 triệu đồng
	Từ 5.000 đến dưới 7.000

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 2.500 triệu đồng
	Từ 7.000 trở lên”



· Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/cụm công nghiệp, cụ thể:
	Mức chi hỗ trợ
	Tổng chi phí đầu tư
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư
	Dưới 1.500

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 300 triệu đồng
	Từ 1.500 đến dưới 1.700

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 500 triệu đồng
	Từ 1.700 đến dưới 3.500

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 1.000 triệu đồng
	Từ 3.500 đến dưới 4.500

	Bằng 30% tổng chi phí đầu tư, nhưng không quá 1.500 triệu đồng
	Từ 4.500 trở lên 



g) Sửa đổi điểm r khoản 2 Điều 5:
“r) Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn (gọi tắt là cụm nghề):
· Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp: mức chi theo quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020”.
· Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm nghề gắn với chương trình, đề án cụ thể, nhằm bảo tồn và phát triển nghề, mức kinh phí hỗ trợ theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt”.
· Chi hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp, cụm nghề. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp, cụm nghề sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc sếp, vận chuyển di dời, xây dựng cơ sở và phí sử dụng hạ tầng: 30.000 đồng/m² tính theo diện tích thuê lại của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:
	Diện tích thuê
	Mức chi hỗ trợ

	Diện tích thuê từ 5.000m² đến 10.000m² (đối với doanh nghiệp có quy mô vừa)
	Không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp vừa

	Diện tích thuê từ 2.000m² đến 5.000m² (đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ)
	Không quá 150 triệu đồng/doanh nghiệp nhỏ

	Diện tích thuê dưới 2.000m² (đối với doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, hộ kinh doanh)
	Không quá 60 triệu đồng/hộ kinh doanh”


h) Sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 5:
“a) Địa bàn ưu tiên:
Các xã trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục các xã  thuộc vùng khó khăn, vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban dân tộc hoặc UBND tỉnh công nhận giai đoạn 2016 – 2020”.
4. Bổ sung khoản 3 vào Điều 6:
“3. Trình tự thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp theo Quy định tại Điều 9, Điều 10 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020”.
5. Sửa đổi khoản 1 Điều 11 như sau:
“1. Phân cấp phê duyệt kinh phí đề án khuyến công:
a) Giám đốc Sở Công Thương: Phê duyệt đề án, nhiệm vụ khuyến công có tổng kinh phí hỗ trợ dưới 500 triệu đồng.
a) Chủ tịch UBND tỉnh: Phê duyệt đề án, nhiệm vụ khuyến công có tổng kinh phí hỗ trợ từ 500 triệu đồng trở lên.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục II phần B Phụ lục 2 quy định về hỗ trợ chuyển giao công nghệ:
	TT
	Nội dung chi
	Chứng từ

	2
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến
	· Hợp đồng, thanh lý hợp đồng hỗ trợ giữa đơn vị thực hiện đề án và cơ sở công nghiệp nông thôn; 
· Bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển giao công nghệ của cơ sở công nghiệp nông thôn, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, hoá đơn tài chính (đối với trường hợp chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp trong nước).
· Bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển giao công nghệ của cơ sở công nghiệp nông thôn (hợp đồng được xác lập bằng văn bản hoặc bằng các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu), hóa đơn (invoice), hồ sơ hải quan (đối với trường hợp chuyển giao công nghệ do cơ sở công nghiệp nông thôn nhập khẩu trực tiếp).


7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Mục II phần B Phụ lục 2 quy định về hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến:
	TT
	Nội dung chi
	Chứng từ

	3
	Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến
	· Hợp đồng, thanh lý hợp đồng hỗ trợ giữa đơn vị thực hiện đề án và cơ sở công nghiệp nông thôn; 
· Bản sao hợp lệ hợp đồng mua máy móc tiên tiến của cơ sở công nghiệp nông thôn, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, hoá đơn tài chính (đối với trường hợp máy móc tiên tiến do cơ sở công nghiệp nông thôn mua từ nhà cung cấp trong nước).
· Bản sao hợp lệ hợp đồng mua máy móc tiên tiến của cơ sở công nghiệp nông thôn (hợp đồng được xác lập bằng văn bản hoặc bằng các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu), hóa đơn (invoice), hồ sơ hải quan (đối với trường hợp máy móc tiên tiến do cơ sở công nghiệp nông thôn nhập khẩu trực tiếp).


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2017, các nội dung khác của Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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